
 

Tên môn:    SHCN(12+)130 - 24C2-ĐCN1 - Sinh hoạt chủ nhiệm

Giảng viên: Mạnh Lê Hoàn      -  01014018

[ASCIMP]  
STT MSSV Họ đệm Tên Số điện thoại Số điện thoại người thân/bạn thân Ghi chú

1 24003814 Phạm Lê Trường An

2 24002570 Phạm Quốc Duy Anh

3 24002571 Huỳnh Cao Bằng

4 24002572 Phạm Gia Bảo

5 24003991 Phan Tấn Bảo

6 24002573 Trần Đức Gia Bảo

7 24003475 Trần Hoàng Gia Bảo

8 24002574 Trần Quốc Bảo

9 24002575 Diệp Kiện Chiêu

10 24002576 Đinh Công Chính

11 24001589 Trần Mai Tiến Đức

12 24002577 Lại Tiến Dũng

13 24004223 Huỳnh Hải Dương

14 24004140 Đặng Quang Duy

15 24001923 Lê Hoàng Giang

16 24002578 Nguyễn Văn Hiệp

17 24002579 Nguyễn Văn Hòa Hiệp

18 24004400 Lê Thiên Hòa

19 24002580 Lê Minh Hoàng

20 24002581 Nguyễn Đoàn Hoàng Huy

21 24003482 Bùi Minh Khang

22 24002582 Võ Hoàng Khang
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23 24002583 Hồ Lê Thanh Kiên

24 24002585 Chí Chương Minh

25 24002584 Trần Ngọc Minh

26 24002586 Nguyễn Thành Nam

27 24003563 Nông Đức Nam

28 24002587 Nguyễn Trọng Nghĩa

29 24001951 Lê Hoàng Nguyên

30 24002589 Dương Minh Nhật

31 24002588 Ngô Minh Nhật

32 24002590 Nguyễn Văn Phong

33 24002591 Nguyễn Hoàng Phúc

34 24002592 Nguyễn Văn Phụng

35 24002593 Châu Thanh Phước

36 24002594 Đinh Phước Sang

37 24002595 Nguyễn Phương Tây

38 24003696 Trần Phạm Bảo Thái

39 24004408 Trương Quang Đức Thắng

40 24004387 Nguyễn Huy Thự

41 24002596 Nguyễn Tiến Toàn

42 24002597 Nguyễn Lê Minh Trí

43 24002598 Võ Duy Tú

44 24002599 Đoàn Duy Tuấn

45 24002600 Phạm Nguyễn Minh Tuấn

46 24002601 Nguyễn Hoàng Vũ

Nhận xét: 




